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BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN 
Ngày 30 tháng 06 năm 2010 
 
 

 Các Thuyết minh kèm theo từ  trang 9 đến trang 22  là bộ phận hợp thành các Báo cáo tài chính này                                 Trang  5                 

Mẫu số B 01 - DN 
Ban hành theo QĐ số 15/2006/QĐ - BTC  
ngày 20/3/2006 và các quy định sửa đổi,  

bổ sung có liên quan Bộ trưởng BTC 

TÀI SẢN Mã 
số

Thuyết
minh

 30/06/2010
VND 

 31/12/2009
VND 

A. TÀI SẢN NGẮN HẠN 100      27.966.885.345     26.507.097.308 
I. Tiền và các khoản tương đương tiền 110 5        1.299.124.796       8.575.219.813 
1. Tiền 111        1.299.124.796       3.275.219.813 
2. Các khoản tương đương tiền 112                             -       5.300.000.000 
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn 120                             -                             - 
III. Các khoản phải thu ngắn hạn 130      17.803.228.203     12.503.507.393 
1. Phải thu khách hàng 131      16.943.385.180     12.698.674.025 
2. Trả trước cho người bán 132        1.235.620.405            22.876.475 
3. Các khoản phải thu khác 135 6             30.790.705            19.836.632 
4. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi 139 7         (406.568.087)         (237.879.739)
IV. Hàng tồn kho 140        8.569.707.431       5.185.850.660 
1. Hàng tồn kho 141 8        9.112.019.289       5.707.854.542 
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho 149         (542.311.858)         (522.003.882)
V. Tài sản ngắn hạn khác 150           294.824.915          242.519.442 
1. Thuế GTGT được khấu trừ 152           217.852.789          217.186.002 
2. Tài sản ngắn hạn khác 158 9             76.972.126            25.333.440 

B. TÀI SẢN DÀI HẠN 200           976.884.762       1.064.594.604 
I. Các khoản phải thu dài hạn 210                             -                             - 
II. Tài sản cố định 220           898.606.212          945.186.256 
1. Tài sản cố định hữu hình 221 10           888.883.984          923.797.364 

     - Nguyên giá 222        2.855.310.811       2.756.012.174 
     - Giá trị hao mòn lũy kế 223      (1.966.426.827)      (1.832.214.810)

2. Tài sản cố định vô hình 227 11               9.722.228            21.388.892 
     - Nguyên giá 228             35.000.000            35.000.000 
     - Giá trị hao mòn lũy kế 229           (25.277.772)           (13.611.108)

III. Bất động sản đầu tư 240 -                                                        - 
IV. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn 250               5.200.000              5.200.000 
1. Đầu tư vào công ty con 251                             -                             - 
2. Đầu tư dài hạn khác 258 12               5.200.000              5.200.000 
V. Tài sản dài hạn khác 260             73.078.550          114.208.348 
1. Chi phí trả trước dài hạn 261 13             73.078.550          114.208.348 
2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại 262                             -                             - 

TỔNG CỘNG TÀI SẢN 270     28.943.770.107     27.571.691.912 
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BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN (tiếp theo) 
Ngày 30 tháng 06 năm 2010 
 
   

Các Thuyết minh kèm theo từ  trang 9 đến trang 22 là bộ phận hợp thành các Báo cáo tài chính này                                    Trang  6 

                                                                                                                                                                          

NGUỒN VỐN Mã 
số

Thuyết
minh

 30/06/2010
VND 

 31/12/2009
VND 

A. NỢ PHẢI TRẢ 300        7.229.265.585       4.891.210.985 
I. Nợ ngắn hạn 310        7.223.649.661       4.885.595.061 
1. Phải trả người bán 312        5.576.095.397       2.832.935.610 
2. Người mua trả tiền trước 313             29.556.250            56.581.872 
3. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước 314 14        1.018.142.854          716.880.437 
4. Phải trả người lao động 315           493.372.590          926.702.340 
5. Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác 319 15             62.637.399            90.229.631 
6. Quỹ khen thưởng, phúc lợi 323             43.845.171          262.265.171 
II. Nợ dài hạn 330               5.615.924              5.615.924 
1. Dự phòng trợ cấp mất việc làm 336               5.615.924              5.615.924 
2. Dự phòng phải trả dài hạn 337                             -                             - 

B. VỐN CHỦ SỞ HỮU 400      21.714.504.522     22.680.480.927 
I. Vốn chủ sở hữu 410 16      21.714.504.522     22.680.480.927 
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu 411 16      18.600.000.000     18.600.000.000 
2. Quỹ đầu tư phát triển 417 16        1.322.620.858          977.805.013 
3. Quỹ dự phòng tài chính 418 16           391.122.006          391.122.006 
4. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối 420 16        1.400.761.658       2.711.553.908 
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác 430                             -                             - 

TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN 440     28.943.770.107     27.571.691.912 

 

 

Giám đốc  Kế toán trưởng  
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BÁO CÁO KẾT QUẢ KINH DOANH 
Cho kỳ kế toán 6 tháng đầu năm 2010 

 
 

 Các Thuyết minh kèm theo từ  trang 9 đến trang 22 là bộ phận hợp thành của Báo cáo tài chính này                                 Trang  7   

Mẫu số B 01 - DN 
Ban hành theo QĐ số 15/2006/QĐ-BTC  
ngày 20/3/2006 và các quy định sửa đổi,  
bổ sung có liên quan của Bộ trưởng BTC 

 

CHỈ TIÊU Mã 
số

Thuyết 
minh

 6 tháng đầu
năm 2010 

VND 

 6 tháng đầu
năm 2009

VND 

1. Doanh thu bán hàng & cc dịch vụ 01 17     20.053.874.631     13.559.555.526 
2. Các khoản giảm trừ doanh thu 02 17          100.101.940              6.652.926 
3. Doanh thu thuần về bán hàng & cc dịch vụ 10 17     19.953.772.691     13.552.902.600 
4. Giá vốn hàng bán 11 18     15.030.212.888     10.182.068.943 
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng & cc dịch vụ 20       4.923.559.803       3.370.833.657 

6. Doanh thu hoạt động tài chính 21 19          189.664.646          132.208.446 
7. Chi phí tài chính 22                           -                             - 

  Trong đó: Chi phí lãi vay 23                           -                             - 
8. Chi phí bán hàng 24       1.524.954.918          975.870.237 
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp 25       1.826.671.683       1.564.641.774 

10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh 30       1.761.597.848          962.530.092 

11. Thu nhập khác 31 20              4.980.828              6.128.000 
12. Chi phí khác 32 21            55.630.550                           - 
13. Lợi nhuận khác 40          (50.649.722)              6.128.000 

14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế 50 22       1.710.948.126          968.658.092 
15. Chi phí thuế TNDN hiện hành 51 22          444.924.531          169.515.167 
16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại 52                           -                             - 
17. Lợi nhuận sau thuế TNDN 60 22       1.266.023.595          799.142.925 
18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu 70 23                        681                        430 

 
 
 

Giám đốc  Kế toán trưởng  
 
 
 
 
 
Nguyễn Thị Hồng Loan Đặng Thị Như  
Hà Nội, ngày 03 tháng 08 năm 2010 
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BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ  
Cho kỳ kế toán 6 tháng đầu năm 2010 
  
 

Các Thuyết minh kèm theo từ  trang 9 đến trang 22  là bộ phận hợp thành của Báo cáo tài chính này                                      Trang 8 

Mẫu số B 03 - DN 
Ban hành theo QĐ số 15/2006/QĐ - BTC  
ngày 20/3/2006 và các quy định sửa đổi,  
bổ sung có liên quan của Bộ Tài chính 

Chỉ tiêu Mã  6 tháng đầu 6 tháng đầu 
số  năm 2010 năm 2009 

 VND VND 

I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh
1. Tiền thu từ bán hàng, CC DV và doanh thu khác 01 15.924.809.069     8.717.573.696       
2. Tiền chi trả cho người cung cấp HH và DV 02 (18.284.341.470)   (13.545.929.088)   
3. Tiền chi trả cho người lao động 03 (2.089.043.480)     (1.844.477.238)     
4. Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh 06 264.451.059          159.419.900          
5. Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh 07 (969.001.362)        (747.970.213)        

Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh 20 (5.153.126.184)   (7.261.382.943)    

II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư
1. Tiền chi để mua sắm XD TSCĐ và các TS DH khác 21 (104.084.500)        (886.539.600)        
2. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia 27 209.377.667          132.208.446          

Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư 30 105.293.167        (754.331.154)       

III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính
1. Tiền thu từ PH cổ phiếu, nhận vốn góp của CSH 31 -                            -                            
2. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu 36 (2.228.262.000)     (411.001.000)        

Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính 40 (2.228.262.000)   (411.001.000)       

Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ 50 (7.276.095.017)   (8.426.715.097)    
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ 60 8.575.219.813       9.987.688.867       
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái qui đổi ngoại tệ 61 -                           -                           
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ 70 1.299.124.796     1.560.973.770      

 
 

 
 
Giám đốc  Kế toán trưởng   
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